
BỘ MÔN KIÊN TRÚC DÂN DỤNG THÔNG BÁO 

LỊCH RA ĐỀ ĐỒ  ÁN TỔNG HỢP  KHOÁ 59  

Thời gian :  9h thứ 5 ngày 9/8/2018 

Địa điểm :   Phòng 41 H2  

 Danh sách sv bộ môn Kiến trúc Dân Dụng hướng dẫn  

TT MSSV Họ và   tên Lớp  Ghi Chú 

1 2047654 Phan Minh Đạt 54KD2  

2 2067458 Nguyễn Đức Anh 58KD4  

3 2072059 Trần Trọng Mỹ 59KD1  

4 2007659 Trần Phương Anh 59KD1  

5 2023559 Nguyễn Trang Anh 59KD1  

6 2062959 Nguyễn Anh Phương 59KD1  

7 2054459 Nguyễn Quang Phúc 59KD1  

8 2054559 Nguyễn Văn Tiến 59KD1  

9 2077059 Trần Đức Toàn 59KD1  

10 2067859 Trần Duy Cương 59KD1  

11 2071059 Đinh Văn Dương 59KD1  

12 2041659 Hoàng Minh Công 59KD1  

13 2062859 Nguyễn Mạnh Cương 59KD1  

14 2008659 Trần Nhật Linh 59KD1  

15 2075559 Trần Văn Thiên 59KD1  

16 2070959 Nguyễn Văn Thượng 59KD1  

17 2073659 Vũ Văn Hai 59KD1  

18 2074759 Phạm Huy Hiếu 59KD1  

19 2038959 Phạm Ngọc Sơn 59KD1  

20 2055559 Phạm Tiến Thành 59KD1  

21 2055159 Vũ Thị Khuyên 59KD1  

22 2048459 Nguyễn Văn Lãm 59KD1  

23 2038459 Kiều Mạnh Toàn 59KD2  

24 2067459 Nguyễn Anh Tuấn 59KD2  

25 2057659 Đặng Thị Vân 59KD2  

26 2055859 Vương Tuấn Anh 59KD2  

27 2072459 Nguyễn Thị Chi 59KD2  

28 2047859 Nguyễn Thị Khánh An 59KD2  

29 2039059 Hoàng Thế Anh 59KD2  

30 2062659 Đặng Xuân Phương 59KD2  

31 2071359 Nguyễn Tiến Dũng 59KD2  

32 2053259 Nguyễn Kim Hoàng 59KD2  

33 2081759 Vũ Thị Thùy 59KD2  

34 2044959 Hà Minh Phương 59KD2  

35 2048959 Vũ Đình Tiến 59KD2  

36 2047959 Giáp Thị Bích Yên 59KD3  

37 2063359 Lê Hồng Quân 59KD3  



38 2064859 Lại Viết Tài 59KD3  

39 2069259 Đinh Văn Trường 59KD3  

40 2041759 Trần Bảo Việt 59KD3  

41 2049459 Hoàng Thị Vân Anh 59KD3  

42 2074059 Trần Ngọc Doanh 59KD3  

43 2077959 Nguyễn Viết Hải 59KD3  

44 2046359 Nguyễn Thị Hằng Nga 59KD3  

45 2067659 Nguyễn Quang Nguyên 59KD3  

46 2074559 Trần Quang Huy 59KD3  

47 2069959 Vũ Khắc Khang 59KD3  

48 2047659 Hà Phương Linh 59KD3  

49 2058959 Phan Huy Nam 59KD3  

50 2059559 Trần Văn Đàn 59KD4  

51 2063559 Trần Hoàng Kim 59KD4  

52 2044459 Đỗ Xuân Nam 59KD4  

53 2049759 Nguyễn Quốc Anh 59KD4  

54 2057859 Lưu Văn Chiến 59KD4  

55 2069659 Nguyễn Xuân Tiến 59KD4  

56 2078559 Nguyễn Thu Hường 59KD4  

57 2065559 Bùi Thu Huyền 59KD4  

58 2078459 Nguyễn Minh Đức 59KD4  

59 2043159 Trần Đức Anh 59KD4  

60 2054059 Nguyễn Hồng Phúc 59KD4  

61 2074259 Vũ Bảo Sơn 59KD4  

62 2070659 Đặng Thị Thanh 59KD4  

63 2062459 Đỗ Trung Tiến 59KD4  

64 2046559 Nguyễn Thành Đạt 59KD4  

65 2073859 Lâm Quốc Đạt 59KD4  

66 2070059 Lê Thanh Tuấn 59KD5  

67 2048359 Nguyễn Văn Linh 59KD5  

68 2066759 Hoàng Hải Minh 59KD5  

69 2078259 Nguyễn Văn Dư 59KD5  

70 2073159 Vũ Thị Thu Hà 59KD5  

71 2069159 Mai Viết Toán 59KD5  

72 2067559 Vũ Quang Trung 59KD5  

73 2064559 Trần Thị Lan Anh 59KD5  

74 2051759 Nguyễn Văn Khiêm 59KD5  

75 2068559 Phạm Văn Khiêm 59KD5  

76 2079559 Nguyễn Tuấn Anh 59KD5  

77 2053359 Nguyễn Danh Bình 59KD5  

78 2049159 Phạm Thị Hiên 59KD5  

79 2046759 Ngô Vũ Hải Hưng 59KD5  

80 2056259 Lương Thị Thanh Hoài 59KD5  

81 2066359 Vũ Trần Khải 59KD5  

82 2068059 Đỗ Viết Phong 59KD5  

83 2043559 Trần Văn Quang 59KD5  

84 2042759 Nguyễn Anh Hào 59KD5  



85 2050359 Vũ Văn Tân 59KD5  

86 2054359 Nghiêm Viết Thái 59KD5  

87 2065259 Quách Mạnh Tuấn 59KD6  

88 2069859 Phạm Thị Liên 59KD6  

89 2043459 Nguyễn Thị Mỹ Linh 59KD6  

90 2078359 Nguyễn Ngọc Tuấn 59KD6  

91 2067359 Vũ Quang Vinh 59KD6  

92 2073959 Nguyễn Văn Hải 59KD6  

93 2056959 Trần Văn Tùng 59KD6  

94 2044759 Đỗ Minh Tuấn 59KD6  

95 2116259 Trần Thị Khánh Ly 59KD6  

96 2113659 Nguyễn Trọng Hiếu 59KD6  

97 2065459 Nguyễn Xuân Chiến 59KD6  

98 2076759 Trần Công Danh 59KD6  

99 2038659 Nguyễn Việt Anh 59KD6  

100 2131859 Nguyễn Văn Cường 59KD6  

101 2045359 Ngô Thu Hà 59KD6  

102 2025359 Đặng Quang Kình 59KD6  

103 2024359 Vũ Thu Thủy 59KD6  

104 2026359 Hoàng Quốc Việt 59KDE  

105 2034559 Lê Hải Sơn 59KDE  

106 2055359 Đoàn Thanh Tùng 59KDE  

107 2033159 Triệu Việt Khánh 59KDE  

108 2052759 Nguyễn Anh Minh 59KDF  

109 2097259 Nguyễn Đình Trường 59KDF  

110 2124259 Trần Hồng Quân 59KDF  

111 2125159 Thái Thị Huyền 59KDF  

112 2022759 Phạm Thái Dương 59KDF  

113 2030559 Đỗ Tiên Hoàng 59KDF  

114 2032059 Phạm Thu Trang 59KDF  

115 2074359 Nguyễn Trung Hiếu 59KDF  

116 2083459 Phạm Thái Hưng 59KDF  

117 2095159 Nguyễn Thu Phương 59KDF  

118 2096259 Lê Phương Hà 59KDF  

119 2128858 Nguyễn Ngọc Anh 58KDF  

120 2120158 Đỗ Thị Tuyết Ngân 58KDF  

121 2055759 Nguyễn Thanh Tùng 59KDF  

122 2070559 Đinh Tiến Đạt 59KDF  

Chú ý : sinh viên phải có mặt đầy đủ để nhận lịch và  

phân công giáo viên hướng dẫn. 

 

 


